
だい17か　さくもつ1、しせつ・せつび

第17課　作物1、施設・設備

Cây trồng 1, cơ sở / thiết bị

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 畑 はたけ Vườn ≒圃場（ほじょう）

2 畝 うね Luống

3 溝 みぞ Rãnh, mương

4 ビニールハウス びにーるはうす Nhà kính
Có khi còn được đơn giản là “ハウ

ス”.

5 トンネル とんねる Luống có vòm che
Các luống được cắm cọc và che phủ

để thành hình dạng như đường hầm.

6 温室 おんしつ Nhà kính

7 灌水チューブ かんすいちゅーぶ Ống tưới nước đục lỗ

Được lắp giữa các luống hoặc trên

mái nhà kính để tưới nước từ các

lỗ nhỏ trên ống.

8 スプリンクラー すぷりんくらー Vòi phun nước tự động

Ví dụ câu
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9 水道 すいどう Đường nước

10 冷暖房 れいだんぼう Máy nóng lạnh
Máy lạnh (れいぼう) + máy sưởi

(だんぼう)

11 予冷庫 よれいこ Kho lạnh

Thiết bị làm lạnh và bảo quản tạm

thời để giữ độ tươi của sản phẩm thu

hoạch được.

12 作物 さくもつ Cây trồng

13 野菜 やさい Rau

14 果実 かじつ Quả

15 芋 いも Khoai

16 豆 まめ Đậu

17 トマト とまと Cà chua

18 キュウリ きゅうり Dưa chuột

19 ナス なす Cà tím

農業職種 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



だい17か　さくもつ1、しせつ・せつび

第17課　作物1、施設・設備

Cây trồng 1, cơ sở / thiết bị

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnhVí dụ câu

20 ニンジン にんじん Cà rốt

21 タマネギ たまねぎ Hành tây

22 ネギ ねぎ Hành

23 キャベツ きゃべつ Bắp cải

24 レタス れたす Xà lách

25 ハクサイ はくさい Cải thảo
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